
STT Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ chuyên môn Lĩnh vực sát hạch
Hạng 

sát hạch
Đơn vị công tác Cơ sở đào tạo

1 Đinh Văn Ngọc 06/09/1993 042093021527
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Chi nhánh Hà Nội của công 
ty TNHH Frasers Property 

Đại học Giao thông vận tải

2 Nguyễn Xuân Hải 07/09/1994 038094005892
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Định giá xây dựng III Ban Quản lý dự án 3

Đại học Công nghệ Giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

3 Kiều Phương Tú 05/05/1999 001199010244 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty Cổ phần Tư vấn 

đầu tư xây dựng Ecodessign
Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

4 Trần Tùng Dương 16/11/1986 035086002377
Kỹ sư Công trình Thủy 

lợi
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 

Đại học Thủy lợi

5 Phạm Tiến Luận 18/10/1987 036087010081 Kỹ sư Kỹ thuật đô thị Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Artelia Việt 

Nam
Đại học Xây dựng

6 Trần Đăng Hoạch 02/10/1968 040068030495
Kỹ sư Xây dựng 

Đường ô tô
Định giá xây dựng II

Công ty CP Tư vấn thiết kế 
xây dựng 979

Đại học Giao thông vận tải

7 Vũ Ngọc Hà 26/02/1977 024077000606
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường bộ
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty CP tư vấn đầu tư và 
xây dựng Long Hà

Đại học Giao thông vận tải

8 Ma Trường Linh 31/07/1996 008096000067
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

Định giá xây dựng III

9 Ngô Xuân Trường 02/01/1998 231098000134
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

Định giá xây dựng III

10 Nguyễn Minh Hoàng 04/09/1996 008096000312
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

Định giá xây dựng III

11 Đinh Quang Hiệu 16/06/1986 002086006154 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

Định giá xây dựng III

12 Lê Mạnh Tuấn 15/10/1986 038086044310
Kỹ sư Xây dựng 

Đường bộ 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Cảng hàng không Thọ Xuân 
- CN Tổng công ty Cảng 

Đại học Giao thông vận tải 

Định giá xây dựng III
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13 Hoàng Trung Hải 07/10/1993 033093004617
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần xây dựng 
thương mại và vật liệu Sông 

Đại học Xây dựng

14 Nguyễn Minh Hiếu 04/09/1979 042079015037
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II Ban quản lý dự án 4 Đại học Kiến trúc Hà Nội 

15 Nguyễn Trọng Có 22/04/1988 024088020348
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

16
Lương Thị Thu 

Trang
15/06/1989 008189011283 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

17 Đặng Văn Hùng 30/09/1986 008086002148
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Công nghiệp Hà Nội

18 Hà Thị Ngọc Bích 10/08/1988 002188002057
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 1 TV 
TVXD VLC

Đại học Giao thông vận tải

19 Nguyễn Đức Ngọc 25/12/1975 008075000133
Kỹ sư Tự động hóa - 

Cung cấp điện
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp

20 Trần Hoàng 16/10/1988 017088007667
Kỹ sư Điện tử - Viễn 

thông
Định giá xây dựng III

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Điện lực

21 Nguyễn Quốc Hoàn 16/11/1984 042084007944
Kỹ sư Xây dưng cầu 

đường bộ
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần Falcon 
Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

22 Nguyễn Duy Công 10/10/1979 030079020559
Kỹ sư Thủy văn - Môi 

trường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH DLS 
Consultant

Đại học Thủy lợi

23 Nguyễn Văn Quảng 18/01/1986 030086015022 Kỹ sư Khai thác mỏ Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và tư vấn đầu tư 
Đại học Mỏ - Địa chất

24 Đỗ Thị Thương 20/09/1994 035194009355 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Thương mại 

dịch vụ và tư vấn đầu tư 
Đại học Xây dựng

25 Hoàng Văn Lê 19/09/1980 040080005671
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng III Công ty CP Việt Nam Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III

26 Nguyễn Hoàng Giáp 12/10/1984 025084006206
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư Vấn 

Thiết kế và đầu tư Việt Pháp
Đại học Hàng hải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

II

27 Bùi Lâm Vũ 20/04/1994 036094009965
Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Ban quản lý đầu tư, phát 
triển đô thị và quỹ đất khu 

Đại học Kiến trúc Hà Nội

28 Đỗ Thị Huế 24/08/1996 001196011316 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn Xây 

dựng Vietteccon
Đại học Kiến trúc Hà Nội

29 Hoàng Khắc Nga 02/01/1968 038068042864 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần xây dựng 

môi trường Miền Bắc
Đại học Xây dựng Hà Nội

30 Nguyễn Văn Hoàng 13/03/1978 034078028891
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư phát 
triển năng lượng Nam Việt

Đại học Lương Thế Vinh

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

31 Vũ Thị Bích Phương 01/10/1990 001190008500 Kiến trúc sư Kiến trúc
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Phòng Quản trị cơ sở vật 
chất trường ĐH Thương mại

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III



32 Nguyễn Văn Hùng 01/06/1978 024078000148
Kỹ sư Công trình Công 

thôn
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH MTV khai 
thác công trình thuỷ lợi Bắc 

Đại học Nông nghiệp I

33 Trần Thế Tiến 30/07/1978 027078002509
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH MTV khai 
thác công trình thuỷ lợi Bắc 

Đại học Lương Thế Vinh

34 Bùi Ngọc Tú 06/08/1980 001080009974
Kỹ sư Xây dựng cầu 

đường bộ 
Định giá xây dựng III

Công ty CP Tư vấn xây 
dựng và Đầu tư phát triển 

Đại học Giao thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

35 Nguyễn Đức Thâu 10/02/1972 001072042721
Kỹ sư Tin học xây 

dựng công trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Tổng công ty Thương mại 
Hà Nội – Công ty cổ phần

Đại học Xây dựng Hà Nội

36 Trương Văn Đạo 02/10/1980 001080022055
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Phòng Quản trị cơ sở vật 
chất trường ĐH Thương mại

Đại học Kiến trúc Hà Nội

37 Nguyễn Đức Hùng 04/04/1974 038074001232
Kỹ sư Xây dựng công 

trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần tư vấn và 
đầu tư xây dựng HC Việt 

Đại học Xây dựng Hà Nội

Định giá xây dựng III

38 Nguyễn Trung Kiên 15/05/1980 033080002599
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Ban quản lý dự án đầu tư - 

hạ tầng xã Gia Lâm
Đại học Xây dựng

39 Phạm Minh Tuấn 16/03/1986 038086019084
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty cổ phần Falcon 
Việt Nam

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp - Đại học Thái 

40 Nguyễn Thiện Anh 18/06/1992 091092017368
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần Falcon 

Việt Nam
Đại học dân lập Văn Lang

41 Nguyễn Anh Tân 02/09/1979 001079069416
Kỹ sư Địa chất công 

trình - ĐKT
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Công ty cổ phần Cửa Việt Đại học Mỏ - Địa chất

42 Lê Xuân Tú 28/12/1979 038079012253
Kiến trúc sư Kiến trúc 

công trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III Công ty cổ phần Cửa Việt Đại học Kiến trúc Hà Nội

43 Nông Mai Tài 23/10/1982 017082000400
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

CÔNG TY TNHH R-PAC 
VIỆT NAM

Đại học Xây dựng

44 Ngô Duy Hợp 15/12/1976 008076000129
Kỹ sư Vật liệu và Cấu 

kiện xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty CP Tư vấn và Xây 
dựng Công trình Việt Nam

Đại học Xây dựng Hà Nội

45 Phạm Trí Trang 29/12/1989 038089027182 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng III
Công ty TNHH tư vấn và 
đầu tư xây dựng Lộc Nam

Đại học dân lập Phương 
Đông

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

46 Trần Văn Thái 20/03/1987 024087014315 Kỹ sư Máy Xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II Công ty cổ phần Bv Land Đại học Xây dựng

47 Nguyễn Khắc Khánh 27/08/1996 001096025721
Kỹ sư Kỹ thuật Công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần bảo tồn di 
sản văn hoá Trung Hưng

Đại học Kiến trúc Hà Nội

48 Trần Tuấn Ngọc 22/12/1987 002087005778
Kỹ sư Điện - Tự động 

hoá XNCN
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Tân Minh 
Hà Giang

Đại học Kỹ thuật Công 
nghiệp - Đại học Thái 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

49 Nguyễn Đắc Nam 06/11/1973 027073004398
Kỹ sư Thuỷ nông - Cải 

tạo đất
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty TNHH MTV khai 
thác công trình thuỷ lợi Bắc 

Đại học Thuỷ lợi

50 Nguyễn Đức Đạo 10/03/1973 001073035051 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Điện lực Tuyên 
Quang

Đại học Bách khoa Hà Nội



Định giá xây dựng II

106 Trần Văn Kiên 01/09/1971 015071000369 Kỹ sư Hệ thống điện
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tân Minh 
Hà Giang

Đại học Bách khoa Hà Nội

52 Hoàng Tuấn Anh 20/01/1991 038091005836 Kỹ sư Kỹ thuật cơ khí 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty CP tư vấn đầu tư 
Thành Đạt

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

53 Tạ Tuấn Anh 22/12/1975 034075004061
Kỹ sư Thủy nông - Cải 

tạo đất
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  
II

Công ty TNHH xây dựng 
dân dụng Thái Hà

Đại học Thủy lợi 

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH xây dựng 

dân dụng Thái Hà

54 Nguyễn Vũ Hiệp 17/02/1985 001085035659 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn phát 
triển hạ tầng Việt Nam IDC

Đại học Xây dựng 

55 Trần Hồng Thanh 15/10/1981 037081006269
Kỹ sư Thuỷ nông - Cải 

tạo đất
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  
II

Công ty TNHH xây dựng 
dân dụng Thái Hà

Đại học Thuỷ lợi 

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH xây dựng 

dân dụng Thái Hà

56 Đinh Thu Phương 14/04/1982 037182007501 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng II
Công ty Lưới điện cao thế 

TP Hà Nội
Đại học Bách khoa Hà Nội 

57 Ngô Quang Anh 31/01/1989 001089017209 Kỹ sư Hệ thống điện Định giá xây dựng II
Công ty Lưới điện cao thế 

TP Hà Nội
Đại học Điện lực

58 Trịnh Văn Khánh 02/06/1989 038089040751
Kỹ sư Kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 
Định giá xây dựng III Công ty Cổ phần Nguyễn An Đại học Giao thông vận tải 

59 Nguyễn Tiến Dũng 27/11/1980 034080001927 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Tư vấn và 

Xây lắp Toàn Cầu
Đại học Xây dựng Hà Nội 

60 Ngô Thành Trung 04/11/1985 019085006017
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần đầu tư - 
Xây dựng - thương mại - 

Đại học Công nghiệp Hà Nội

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần đầu tư - 
Xây dựng - thương mại - 

61 Nguyễn Đỗ Chung 06/02/1972 015072000566 Kỹ sư Cơ khí xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần CONINCO 
Máy xây dựng và Công 

Đại học Xây dựng Hà Nội

62 Nguyễn Anh Sơn 18/02/1980 017080003635
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH xây dựng và 
kinh doanh Nhà Đẹp

Đại học Giao thông vận tải

63
Trần Thị Thanh 

Huyền
25/02/1998 036198007926 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng DHG

Đại học Xây dựng

64 Bùi Văn Sơn 15/09/1993 034093004127
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty cổ phần thiết kế và 
xây dựng Giza Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

65 Nguyễn Ngọc Lân 29/06/1981 001081027711
Kỹ sư Xây dựng công 

trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  
III

Công ty TNHH tư vấn và 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật

Đại học Cần Thơ

66 Nguyễn Vân Anh 02/10/1984 001184000272 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH MTV khai 

thác công trình thuỷ lợi Bắc 
Đại học Giao thông vận tải

67 Trần Thanh Hải 15/12/1983 024083016838
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Thắng Anh
Đại học Lương Thế Vinh

68 Nguyễn Văn Thế 20/05/1983 037083001278
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ Phần Falcon 
Việt Nam

Đại học Công nghiệp Hà Nội



69 Vũ Thái Hiệp 25/12/1977 036077001191
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng  

II
Công ty TNHH xây dựng 

dân dụng Thái Hà
Đại học Xây dựng 

Định giá xây dựng II
Công ty TNHH xây dựng 

dân dụng Thái Hà

70 Nguyễn Văn Huân 03/01/1990 001090007178 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn phát 
triển hạ tầng Việt Nam IDC

Đại học Xây dựng 

71 Trần Anh Quân 07/04/1984 040084000950 Kỹ sư Cơ khí Nông lâm 
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng  
III

Công ty TNHH xây dựng 
dân dụng Thái Hà

Đại học Nông lâm TP. Hồ 
Chí Minh 

72 Nguyễn Quốc Khánh 01/09/1980 001080034799 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn phát 
triển hạ tầng Việt Nam IDC

Đại học Xây dựng Hà Nội

73 Lê Việt Bách 11/06/1988 001088057940
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần tư vấn phát 
triển hạ tầng Việt Nam IDC

Đại học Kiến trúc Hà Nội 

74 Trần Duy Hưng 30/01/1985 034085007458
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng 
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần tư vấn 
công nghệ, thiết bị và kiểm 

Đại học Xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

75 Hoàng Mạnh Hùng 28/11/1992 034092009180 Kỹ sư Cấp thoát nước Định giá xây dựng III
Công ty cổ phần nước sạch 

Thái Bình
Đại học Thủy lợi

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II

76 Lê Đức Toàn 13/10/1993 034093010872
Kỹ sư Kỹ thuật tài 

nguyên nước
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Cty TNHH MTV KTCTTL 
Nam Thái Bình - Xí nghiệp 

Đại học Thủy lợi

Định giá xây dựng III

77 Đỗ Viết Lợi 26/03/1981 001081003892
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH Kiểm toán 
& Tư vấn RSM Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

78 Hoàng Đạo Học 17/04/1991 027091006343 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng II
Công ty TNHH Kiểm toán 
& Tư vấn RSM Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

79 Nguyễn Văn Long 08/03/1988 024088007669
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Kiểm toán 
& Tư vấn RSM Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

80 Trần Xuân Sơn 05/01/1981 001081001293
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng II

Công ty TNHH Kiểm toán 
& Tư vấn RSM Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

81 Đỗ Mai Thu Hoài 11/11/1997 036197013603
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình thủy
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần tư vấn - 
đầu tư xây dựng và chuyển 

Đại học Thủy lợi

82 Nguyễn Như Quân 08/10/1985 035085005567
Kỹ sư Công nghệ Vật 

liệu xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH kinh doanh 
và xây dựng Trường Phát

Đại học Xây dựng

83 Lê Phú Thắng 03/04/1988 038088009660
Kỹ sư Công nghệ Vật 

liệu xây dựng
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH kinh doanh 
và xây dựng Trường Phát

Đại học Xây dựng

84 Đào Thị Thu Hiền 24/06/1980 034180013593 Kỹ sư Kinh tế xây dựng Định giá xây dựng III
Công ty TNHH Kiểm toán 

và Định giá Việt Nam
Đại học Giao thông vận tải

85 Nguyễn Thị Thúy 05/08/1992 036192007432
Kỹ sư Kỹ thuật môi 

trường
Định giá xây dựng II

Công ty Cổ phần xây dựng 
và công nghiệp NSN

Đại học Giao thông vận tải

86 Hoàng Thế Mạnh 12/05/1980 024080011529
Kỹ sư Xây dựng Cảng - 

 Đường thuỷ
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II



87 Đặng Đức Minh 19/06/1990 037090004756
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng III

88 Lưu Bảo Hưng 13/02/1988 030088010493
Kỹ sư Xây dựng Cầu - 

Đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Giao thông vận tải

89 Đinh Văn Hải 24/07/1979 072079014785
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Công nghệ Sài Gòn

90 Cao Nguyên Du 07/01/1995 036095019701 Kỹ sư Kinh tế xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Xây dựng

Định giá xây dựng II

91 Phùng Xuân Lương 08/10/1985 025085002447
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

92 Nguyễn Hữu Tiến 30/12/1974 024074019794
Kỹ sư Thuỷ nông - Cải 

tạo đất
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
II

Công ty Cổ phần Tư vấn 
Xây dựng VNC Việt Nam

Đại học Thuỷ lợi

93 Phạm Quang Hưng 03/08/1976 001076001227 Kiến trúc sư Kiến trúc Định giá xây dựng II
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Đầu tư Xây dựng và Kiểm 
Đại học Xây dựng Hà Nội

94 Nguyễn Mỹ Huyền 22/06/1996 037196002399
Kỹ sư Công nghệ kỹ 

thuật giao thông
Định giá xây dựng III

Công ty Cổ phần Đầu tư và 
phát triển Xây dựng Thăng 

Đại học Công nghệ giao 
thông vận tải

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

95 Đặng Văn Tuấn 16/06/1989 036089012737
Kiến trúc sư Quy 

hoạch đô thị
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty TNHH Tư vấn Đầu 
tư Xây dựng Lâm Oanh

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III

96 Lê Ngọc Mạnh 30/10/1984 044084005516
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty TNHH Vietnew 

Thăng Long
Đại học Vinh

Định giá xây dựng III

97 Đặng Văn Công 06/03/1983 042083000159
Kỹ sư Xây dựng Cầu 

đường
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần thiết kế 
xây dựng giao thông 123

Đại học Giao thông vận tải

98 Nguyễn Thành Luân 14/03/1989 040089039484
Kỹ sư Kỹ thuật Xây 

dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty Cổ phần Thương 
mại XNK Xây dựng Ngọc 

Đại học Kiến trúc TP. Hồ 
Chí Minh

99
Nguyễn Minh 

Phương
11/03/1987 038087045144

Kỹ sư Kỹ thuật công 
trình xây dựng

Định giá xây dựng III
Công ty CP Tư vấn quản lý 
dự án và đầu tư Nam Việt

Đại học Hồng Đức

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

100 Đoàn Tuấn Anh 17/10/1982 035082005086
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Định giá xây dựng II

Công ty cổ phần xây dựng 
Việt Nam

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III

101 Nguyễn Thị Phương Thanh                    19/03/1981 025181013168 
Kỹ sư Xây dựng cầu - 

đường
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty cổ phần xây dựng 
Việt Nam

Đại học dân lập Phương 
Đông

102 Lã Hải Nam 09/03/1983 001083000432
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

III
Công ty CP Tư vấn và Xây 
dựng Công trình Việt Nam

Đại học Xây dựng



Định giá xây dựng II

103 Nguyễn Văn Hùng 27/06/1993 031093020703
Kỹ sư Kỹ thuật công 

trình xây dựng
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng 
III

Công ty CP tư vấn và xây 
dựng công trình Việt Nam 

Đại học Xây dựng 

104 Đinh Văn Kiên 12/01/1990 036090011851
Kỹ sư Xây dựng Dân 
dụng và Công nghiệp 

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng 

III Công ty TNHH Doul Asia Đại học Kiến trúc Hà Nội 

105
Lại Khánh An 

Dương
08/11/1978 001078020619

Kỹ sư Vật liệu và Cấu 
kiện xây dựng

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

II
Công ty cổ phần tư vấn xây 
dựng công trình Việt Nam

Đại học Xây dựng

106 Hồ Trung Kiên 02/11/1983 040083019582
Kỹ sư Xây dựng Dân 

dụng Công nghiệp
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
III

Công ty CP Tư vấn quản lý 
xây dựng quốc tế (ICMC)

Đại học Kiến trúc Hà Nội

Định giá xây dựng III


